TRƯỜNG TH VĨNH LONG –THẮNG THUỶ
                                     TỔ 5

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 5 GKI 
NĂM HỌC 2025- 2026
I. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG
1. Giới hạn kiến thức: Trọng tâm kiến thức từ đầu năm học đến hết tuần 8.
2. Hình thức khảo sát: Làm bài trên tờ đề in sẵn
Tổng số câu: 10 câu: + Trắc nghiệm: 6 câu (4 điểm)
			   + Tự luận: 4 câu (6 điểm)
3.Thời gian làm bài: 40 phút - Thang điểm: 10        
 II. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	- Số học: Đọc, viết, so sánh, sắp xếp số thập phân; Giá trị theo vị trí của chữ số trong STP; Làm tròn STP; Hỗn số. Các phép tính với số tự nhiên, phân số.
- Tính bằng cách thuận tiện.
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	2,0
	
	1,0
	2,5
	3,0

	- Đại lượng và đo đại lượng: Viết được số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	- Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	- Giải toán có lời văn: Các bài toán về Tìm hai số khí biết tổng và hiệu của 2 số đó; Tìm số trung bình cộng; Tìm phân số của một số; Các bài toán có nội dung hình học.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	2,5
	
	1,5
	3,0
	
	3,0
	4,0
	6,0



	Số báo danh: …………..
Phòng thi: ……………....
	Điểm:............................

	Bằng chữ: .......................



	BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
Năm học 2025- 2026
Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
==========
		Người
chấm 1
	Người
chấm 2

	

	






I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết đáp án vào chỗ chấm 
cho mỗi bài tập dưới đây:
Bài 1. ( M1- 0,5 điểm) Số mười tám phẩy năm mươi hai viết là:
	 A. 108,502
 B. 18,502
 C. 18,52
 D. 108,52
Bài 2. ( M1- 1 điểm)	
a. Viết  dưới dạng số thập phân được:
A. 1,0                 B. 10,0                C. 10,01                D. 0,1
b.  Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 12,675 là:
A.                    B.                 C.                          D. 6
Bài 3. ( M1- 0,5 điểm) 
Số bé nhất trong các số: 25,345; 25,354; 25,453; 25,342; 25,234
A. 25,345         B. 25,234            C. 25,342             D. 25,354
Bài 4. (M1- 0,5 điểm) 
Hỗn số 3 được chuyển thành phân số là:…….
Bài 5. (M2- 0,5 điểm)  
Trong các số thập phân dưới đây, số không bằng 56,7:
A. 56,70          B. 567,0              C. 56,700              D. 56,7000
Bài 6. (M2- 1 điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 20dm. Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
 A. 600 dm2	          B. 6ha               C. 600 m2              D. 100 m2              

II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
	A. 6km 9m = ............... km
B. 4,35 m2 = .................. dm2
	C.  73 yến  =....................tấn
D. 32km2 7ha =...................km2


Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức
a)    x (  -                                         b)   x : 3
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9. (M3 - 2 điểm)  
Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?   
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10. (M3 - 1 điểm) 
	a) Tính bằng cách thuận tiện:
 tiện:
  x  +  x +

.......................................................................................................................................................................................................................................…………………………..
............................................…………………………….
	b) Người ta cắt một tấm kính hình chữ nhật thành 5 tấm kính giống nhau để đóng khung ảnh. Mỗi tấm có chiều dài 6 dm và chiều rộng 4 dm. Hỏi tấm kính ban đầu có diện tích là bao nhiều mét vuông?    
[image: ]
         Diện tích tấm kính ban đầu là…………. m2 

	








BIỂU ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 5 - Năm học 2025 -2026
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	Đáp án đúng
	Số điểm

	Bài 1
	C
	0,5

	Bài 2
	a) D           b) A
	a)  0,5           b) 0,5

	Bài 3
	B
	0,5

	Bài 4
	
	0,5

	Bài  5
	B
	0,5

	Bài 6
	A
	1,0



II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG
Bài 7. (1 điểm) Mỗi phần đúng cho (0,25 điểm)
	A. 6km 9m = 6,009km
B. 4,35 m2 = 435 dm2
	           C.  73 yến  = 7,3 tấn
           D. 32km2 7ha = 32,07 km2


Bài 8. (2 điểm) Mỗi phần đúng cho (1 điểm)
a)    x (  -   =  x ( -  ) =  x  =                                 
b)   x : 3 =  x  x  =  = 
 Bài 9. (2 điểm)                              Bài giải
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:    (0,5 điểm)
60 x  = 40 ( m)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 điểm)
60 x 40  = 2400 ( m2) 
Thu hoạch được ở thửa ruộng đó số ki – lô- gam thóc là: (0,5 điểm)
(2400 : 100) x 50 = 1200 (kg)
Đổi 1200kg = 12 tạ  (0,25 điểm)
                                                       Đáp số:  12 tạ thóc ( 0,25 điểm)
                                                                     
Bài 10. ( 1 điểm) 
a,( 0,5 điểm) Tính nhanh:                          
 x  +  x +
= x ( +  ) + 
=  x 1 + 
= 2
b, (0,5 điểm)
   Diện tích tấm kính ban đầu là: 1,2 m2


MA TRẬN ĐỀ KIỂM MÔN TIẾNG VIỆT 5 GIỮA KÌ I
 NĂM HỌC 2025 - 2026
1. Đọc: 10 điểm
	 + Đọc thành tiếng (3điểm):  Tốc độ đọc 90- 100 tiếng/1 phút, đọc đúng và đọc diễn cảm (2 điểm); Trả lời 01 câu hỏi trong bài (1 điểm)
Phạm vi kiến thức: Các bài đọc trong chương trình đến GKI (Từ tuần 1 - tuần 8)
	+ Đọc hiểu (7 điểm): 3,5 điểm cho nội dung bài đọc, 3,5 điểm cho kiến thức Tiếng Việt bằng hình thức câu hỏi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi bằng hình thức viết.
	- Phạm vi kiến thức: Các kiến thức về Tiếng việt trong chương trình lớp 5 (Từ tuần 1- tuần 8)
2. Viết: 10 điểm
	Viết một bài văn theo yêu cầu trong Chương trình TV 5 đến thời điểm kiểm tra, không có phần kiểm tra viết chính tả mà điểm chính tả được tính trong điểm của bài văn.
* Điểm đánh giá môn TV là (điểm đọc + viết) : 2
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản: 4 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính của văn bản. Nhận biết được chủ đề văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, lời thoại. 
- Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản. 
- Giải thích được chi tiết, hình ảnh liên quan đến nội dung đoạn văn, liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.
- Nêu được ý nghĩa, bài học rút ra từ văn bản.
	Số câu

	

4


	
	
	


1



	
	

1


	4
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	0,5
	
	1,0
	2,0
	1,5

	2. Kiến thức Tiếng Việt: 4 điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nhận biết đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa.
- Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá.
- Tìm được các DT, ĐT, TT, Đại từ, Từ đồng nghĩa.
- Tìm TN, CN- VN trong câu.
- Đặt câu với các từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa. Vận dụng các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ đề đã học viết câu.
	Số câu
	

2


	
	
	

1



	
	

1


	2
	2

	
	Số điểm
	1,5
	 
	
	1,0
	 
	1,0
	1,5 
	 2,0

	Tổng
	Số câu
	6
	
	
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3,5
	

	
	1,5
	
	2,0
	3,5
	3,5

	3. Tập làm văn:  10 điểm
     Viết bài văn kể chuyện sáng tạo, bài văn tả phong cảnh.

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	10
	
	10























	Số báo danh: …………..
Phòng thi: ……………....
	Điểm:


	
Bằng chữ: .......................



	BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
Năm học 2025 - 2026
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 60 phút)
===============



		Người
chấm 1
	Người
chấm 2

	

	








I. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)  
1. Đọc thành tiếng ( 3 điểm ): Đọc 1 đoạn trong các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 8 và trả lời câu hỏi.
2. Đọc hiểu ( 7 điểm ): Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hạt Mận và hạt Ớt
Có một hạt Mận và một hạt Ớt được gieo trồng. Sương và đất khuyên chúng nên cố gắng đâm chồi vươn lên để ngắm đất trời và để sống có ích cho đời. Cả hai nghe thế liền cố cựa mình đâm chồi, bám rễ. Mỗi lần xuất hiện một cái rễ là toàn thân hạt đau đớn. Hạt Ớt không chịu nổi đau đớn. Hạt Ớt chịu không nổi thử thách đó nên khi sản sinh được cái rễ nó liền ngưng lại. Nó nghĩ: “Mình đang sống no đủ trong lòng đất dại gì phải thành cây cho khổ, mà chắc gì lên đó sống sung sướng? Thôi để cho hạt Mận lên trước xem sao! ” Và hạt Ớt bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người.
Hạt Mận vẫn kiên trì chịu đau để đâm ra nhiều rễ và nhú chồi non lên mặt đất. Mỗi lần rễ nó gặp sỏi hoặc đá cản đường là hạt Mận cố chịu đau lách lên. Mỗi lần như thế nó đều nghĩ đến bầu trời bao la rộng mở ở trên kia để tự động viên mình. Cứ thế, ngày nào hạt Mận cũng cố gắng chiến đấu và nghiến răng chịu đau để vươn lên từng chút.
Cuối cùng những cố gắng của hạt Mận cũng được đền bù xứng đáng, nó sung sướng ngắm bầu trời bao la. Gió vờn qua nâng niu, nắng nhẹ nhàng sưởi ấm và chim chóc đậu trên cành để vừa bắt sâu, vừa hót cho nó nghe.
Trong khi cây Mận ngày ngày vươn lên vạm vỡ đem bóng mát trái ngọt cho đời thì hạt Ớt bị teo khô lại và tan biến trong lòng đất.
Nếu chịu khó rèn luyện vượt qua những gian nan thử thách thì bạn sẽ thành công, còn nếu không chúng ta sẽ mất đi bạn ơi!
(Theo Truyện Đạo đức xưa và nay - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu của mỗi cầu dưới đây:
Câu 1. (M1- 0,5 điểm) Sương và Đất khuyên hạt Mận và hạt Ớt điều gì ?
a. Cố gắng đâm chồi vươn lên để ngắm đất trời.
b. Sống có ích cho đời.. 
c. Cố gắng đâm chồi vươn lên và sống yêu đời.
d. Ý a và ý b đúng.
Câu 2. (M1- 0,5 điểm) Sau khi nghe lời khuyên của Sương và Đất, hạt Ớt đã làm gì?
a. Chịu đựng đau đớn và thử thách.
b. Không ngừng sản sinh nhiều rễ.
c. Ngưng sản sinh rễ, bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người.
d. Ý a và ý b đúng.
Câu 3. (M2- 0,5 điểm) Hạt Mận đã làm gì để thực hiện lời khuyên của Sương và Đất ? 
a. Kiên trì chịu đau để đâm ra nhiều rễ và nhú chồi non lên mặt đất.
b. Kiên trì chịu đau để đâm ra nhiều rễ và vươn lên từng chút. 
c. Kiên trì chịu đau để tìm cách nhú chồi non lên mặt đất.
d. Kiên trì chịu đau, nghĩ đến bầu trời bao la rộng mở trên mặt đất. 
Câu 4. (M2- 0,5 điểm) Những ai chúc mừng cho thành công của hạt Mận ? 
a. Bầu trời bao la. 
c. Bầu trời bao la, gió và nắng.
b. Gió, nắng và chim chóc.
d. Bầu trời bao la, gió, nắng và chim chóc.
Câu 5. (M2- 1 điểm) Bài “ Hạt Mận và hạt Ớt” khuyên ta điều gì?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. (M3- 0,5 điểm) Từ nào dưới đây không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?
a. hòa bình
b. thái bình
c. thanh bình
d. trung bình
Câu 7. (M1- 0,5 điểm) Trong các từ gạch chân dưới đây, từ mang nghĩa gốc là: 
a. cổ tay 
b. cổ áo
c. cổ lọ
d. khăn quàng cổ
Câu 8: (M1- 1 điểm) Trong câu “Hạt Mận vẫn kiên trì chịu đau để đâm ra nhiều rễ và nhú non lên mặt đất.” chủ ngữ là :
a. Hạt Mận
b. Hạt Mận vẫn kiên trì
c. Hạt Mận vẫn kiên trì chịu đau
d. Hạt Mận vẫn kiên trì chịu đau để đâm ra nhiều rễ
Câu 9. (M2- 1 điểm) Em hãy chọn trong những từ đồng nghĩa không hoàn toàn dưới đây một từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.
Bị bạn bè trêu chọc, Lan ... mặt vì mắc cỡ.
a.đỏ bừng
b.đỏ ửng
c.đỏ au
d.đỏ rực
Câu 10. (M3 -1 điểm) Đặt 1 câu có từ "xuân" mang nghĩa gốc và 1 câu có từ "xuân" mang nghĩa chuyển?
..............................................................................................................................................................................................................................................................………
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
    Đề bài: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. 
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 5
Năm học 2025- 2026
I. KIỂM TRA ĐỌC:
1.Đọc to và trả lời CH: ( 2 điểm )
2. Đọc hiểu: ( 8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	D
	0,5 đ

	Câu 2
	C
	0,5 đ

	Câu 3
	A
	0,5đ

	Câu 4
	D
	0,5 đ

	Câu 5
	Phải kiên trì, chịu khó vượt qua khó khăn thì mới đạt được kết quả tốt đẹp.
	1 đ


	Câu 6
	D
	0,5 đ

	Câu 7
	A
	0,5 đ

	Câu 8
	A
	1 đ

	Câu 9
	B
	1 đ

	Câu 10
	- HS tự đặt câu theo yêu cầu. 
Không viết hoa đầu câu, không chấm câu trừ mỗi lỗi 0,1đ
	1 đ



II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
	1. Mở bài (1điểm) 
	- Giới thiệu tên câu chuyện. Nếu đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện, em cần giới thiệu mình là nhân vật nào.
	2.Thân bài: (8 điểm) 
	- Kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, trong đó có chi tiết được kể sáng tạo theo 1 trong 3 cách:
	- Sáng tạo thêm chi tiết (có thể lựa chọn sáng tạo một hoặc nhiều chi tiết).
	- Thay đổi cách kết thúc theo tưởng tượng của em.
	- Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện (chú ý cách xưng hô, cách thể hiện lời nói, suy nghĩ, cảm xúc phù hợp với nhân vật).
	3. Kết bài (1 điểm) Nêu suy nghĩ, cảm xúc,... về câu chuyện hoặc nêu kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật (nếu đóng vai kể chuyện).
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